
BẢN MẪU – dữ liệu giả
VIETGAP TỰ LÀM · vietgap.hoagao.store

Hồ sơ nền VietGAP trồng trọt
Hộ Mẫu · Thôn Mẫu, xã Mẫu · Dưa lưới Mẫu · Rau, quả tươi · 0,8 ha · Ngày 01/11/2026 · BẢN MẪU

1. Danh mục hồ sơ cần có

Giấy chứng nhận/danh sách tập huấn của người quản lý, người lao động, người kiểm tra nội
bộ.

Sơ đồ khu sản xuất, kho, nơi sơ chế, nơi xử lý chất thải (trang 5).

Quy trình sản xuất nội bộ cho từng cây/nhóm cây (khung ở mục 2).

Phiếu đánh giá nguy cơ vùng trồng (mục 3) và phiếu phân tích đất, nước, sản phẩm khi có
nguy cơ.

Danh mục thuốc BVTV được phép dùng cho cây trồng; hoá đơn mua giống, phân, thuốc.

Sổ ghi chép: mua vật tư, bón phân, phun thuốc, tưới, thu hoạch, bán hàng, thu hồi (file
Excel kèm theo).

Quy định truy xuất – thu hồi, quy định khiếu nại (mục 4, 5); biên bản kiểm tra nội bộ và khắc
phục.

Lưu hồ sơ tối thiểu 12 tháng tính từ ngày thu hoạch (dự thảo sửa đổi đề xuất 24 tháng).

2. Khung quy trình sản xuất nội bộ

Giai đoạn Việc làm, tiêu chuẩn của cơ sở Ghi vào sổ

Chuẩn bị đất, giá thể Sổ C.3 – Ghi chú

Giống Sổ C.2 – Mua vật tư

Bón phân Sổ C.3 – Bón phân

Tưới Sổ Tưới

Phòng trừ sâu bệnh (IPM, 4
đúng)

Sổ C.3 – Phun thuốc

Thu hoạch (đủ thời gian cách
ly)

Sổ Thu hoạch & bán

Sơ chế, bảo quản, vận chuyển Sổ Thu hoạch & bán

Thu gom bao bì, chất thải Ảnh, sổ
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3. Phiếu đánh giá nguy cơ vùng trồng

Nguồn nguy cơ Có / không Khoảng cách, mô tả Biện pháp kiểm soát

Đường giao thông lớn

Khu công nghiệp, làng nghề

Bệnh viện, nghĩa trang, bãi rác

Chăn nuôi gần vùng trồng

Hoạt động trước đây trên đất (hoá
chất, rác)

Nguồn nước tưới (kênh, giếng,
sông)

Khu không áp dụng VietGAP liền kề

Kết luận: có thể sản xuất VietGAP / cần kiểm soát / không sản xuất:
…………………………………………………………

Người đánh giá, ngày: Nguyễn Văn Mẫu

4. Quy định truy xuất nguồn gốc và thu hồi (mẫu)

1. Mỗi lô thu hoạch có mã: <mã địa điểm>-<ngày thu hoạch>, ghi trên bao bì/phiếu giao hàng.
2. Từ mã lô tra được: thửa trồng, giống, phân bón, thuốc BVTV đã dùng, ngày thu hoạch, người mua.
3. Khi phát hiện sản phẩm không an toàn: dừng bán lô đó, báo người mua trong 24 giờ, thu hồi, ghi sổ

thu hồi, tìm nguyên nhân và khắc phục.

5. Quy định tiếp nhận và xử lý khiếu nại (mẫu)

1. Tiếp nhận khiếu nại về sản phẩm, quyền lợi người lao động qua điện thoại hoặc trực tiếp; ghi sổ.
2. Người quản lý xem xét, trả lời trong 07 ngày; ghi kết quả xử lý.
3. Lưu hồ sơ khiếu nại cùng hồ sơ VietGAP.
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6. Sơ đồ khu sản xuất

Vẽ: ranh giới các thửa (ghi mã), nguồn nước, kho phân/thuốc, nơi sơ chế, nhà vệ sinh, điểm thu gom bao bì,
chất thải; hướng Bắc; khu liền kề.

Căn cứ: TCVN 11892-1:2017 VietGAP – Phần 1: Trồng trọt (tóm tắt, không chép nguyên văn). Đang có dự thảo sửa đổi;
VietGAP Tự Làm là công cụ tham khảo, tóm tắt TCVN 11892-1:2017, không phải tư vấn và không cấp chứng nhận. Số liệu
nhập vào công cụ không được lưu.
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